
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

BAN THƯỜNG TRỰC  

Số: 342/MTTQ-BTT 
V/v công khai kết quả vận động ủng hộ 

Chương trình xây dựng nhà cho hộ 

nghèo tỉnh Điện Biên năm 2023 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Thạch Thành, ngày 09 tháng 10 năm 2023 

Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên toàn huyện; 

- Hiệu trưởng trường TC nghề, THPT, THCS, tiểu học, mầm non; 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn; 

- Trạm Trưởng trạm y tế các xã, thị trấn. 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

về ủng hộ Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên; 

Thực hiện Công văn số 2340/MTTQ-BTT, ngày 12/5/2023 của Ban Thường trực 

Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai vận động ủng hộ Chương trình xây 

dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên; 

Được sự thống nhất của Thường trực Huyện ủy về việc thống nhất chủ trương 

vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên. Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ huyện đã kêu gọi, vận động cán bộ công chức, viên chức, người 

lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn trên toàn huyện với tình cảm sâu sắc, nghĩa tình và trách nhiệm tích cực tham gia 

ủng hộ “Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên”. Kết 

quả sau 10 ngày triển khai thực hiện vận động từ ngày 11-21/8/2023 đã vận động được 

số tiền là: 118.640.000đ (Một trăm mười tám triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). 

(Có danh sách ủng hộ gửi kèm theo) 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện công khai kết quả vận động và trân trọng 

cảm ơn những tình cảm sâu sắc, tấm lòng hảo tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 

công chức, viên chức, người lao, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác tại các cơ 

quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên toàn huyện đã tích cực tham gia ủng hộ “Chương 

trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên” đạt kết quả cao. Kính 

chúc các đồng chí Sức khoẻ - Hạnh phúc - Thành công! 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

   Nơi nhận:                                

- Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh (B/c), 

- Thường trực Huyện ủy (B/c), 

- Thường trực HĐND huyện (B/c), 

- UBND huyện (B/c), 

- Như kính gửi, 

- Lưu VP.                                                                                     

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Tuân 



UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

HUYỆN THẠCH THÀNH 

BAN THƯỜNG TRỰC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾT QUẢ 

Vận động ủng hộ Chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết 

cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên năm 2023 

 

 

    I. KHỐI CƠ QUAN 

TT Đơn vị Số tiền ủng hộ Ghi chú 

1 Cơ quan Huyện uỷ 840,000 

Cơ quan nộp trực 

tiếp về tài khoản Uỷ 

ban MTTQ tỉnh 

Thanh Hoá 

2 Công đoàn UBND huyện  5,000,000   

3 Cơ quan MTTQ huyện 100,000   

4 Hội LHPN huyện 150,000   

5 Huyện đoàn Thạch Thành 50,000   

6 Hội Cựu chiến binh huyện 100,000   

7 Hội nông dân huyện 600,000   

8 Trung tâm chính trị huyện 60,000   

9 Liên đoàn lao động huyện 200,000   

10 Côn an huyện Thạch Thành 2,700,000   

11 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 1,000,000   

12 Ban chỉ huy Quân sự huyện 1,000,000   

13 Bệnh viện Đa Khoa huyện  5,910,000   

14 Trung Tâm Y Tế huyện   1,290,000   

15 Trường trung cấp nghề 600,000   

16 Toà án Nhân dân huyện 360,000   

17 Ngân hàng chính sách XH huyện 500,000   

18 Công ty Cổ phần mía đường TH 500,000   

19 Chi Cục Thi hành án Dân sự 210,000   

20 Công an xã Thạch Định 250,000   

  Cộng: 21,420,000   

II. KHỐI TRƯỜNG THPT VÀ THCS 

TT Đơn vị Số tiền ủng hộ Ghi chú 

1 Trường THPT Thạch Thành 3 1,590,000   

  



2 Trường Phạm Văn Hinh 720,000   

3 Trường THCS Thạch Lâm 270,000   

4 Trường THCS Thạch Tượng 400,000   

5 Trường THCS Thạch Quảng 2,100,000   

6 Trường THCS Thạch Cẩm 690,000   

7 Trường THCS Thạch Sơn 500,000   

8 Trường THCS Thạch Đồng 510,000   

9 Trường THCS Thành Mỹ 510,000   

10 Trường THCS Thành Vinh 510,000   

11 Trường THCS Thành Trực 630,000   

12 Trường THCS Thành Kim 510,000   

13 Trường THCS Thành Hưng 680,000   

14 Trường THCS Thành Tiến 390,000   

15 Trường THCS Thành Long 690,000   

16 Trường THCS Thành Thọ 510,000   

17 Trường THCS Thành An 300,000   

18 Trường THCS Ngọc Trạo 420,000   

19 Trường THCS Thành Minh 750,000   

20 Trường THCS Thành Công 420,000   

21 Trường THCS Thành Tân 530,000   

22 Trường THCS Thành Vân 570,000   

23 Trường THCS Thành Tâm 600,000   

24 Trường THCS TT Vân Du 600,000   

25 Trường THCS Thành Yên 600,000   

  Cộng: 16,000,000   

III. KHỐI TIỂU HỌC  

TT Đơn vị Số tiền ủng hộ Ghi chú 

1 Trường tiểu học Thạch Lâm 1 300,000   

2 Trường tiểu học Thạch Lâm 2 270,000   

3 Trường tiểu học Thạch Tượng 1 650,000   

4 Trường tiểu học Thạch Tượng 2 270,000   

5 Trường tiểu học Thạch Quảng  900,000   

6 Trường tiểu học Thạch Quảng 2 210,000   

7 Trường tiểu học Thạch Cẩm 1 780,000   

8 Trường tiểu học Thạch Cẩm 2 480,000   

9 Trường tiểu học Thạch Sơn 720,000   



10 Trường TH&THCS Thạch Tân 690,000   

11 Trường TH&THCS Thạch Định 1,050,000   

12 Trường tiểu học Thạch Đồng  840,000   

13 Trường tiểu học Thạch Long 540,000   

14 Trường tiểu học  Thành Yên 470,000   

15 Trường tiểu học Thành Mỹ 1,100,000   

16 Trường tiểu học Thành Vinh 720,000   

17 Trường tiểu học Thành Trực 840,000   

18 Trường tiểu học Thành Kim  960,000   

19 Trường tiểu học TT Kim Tân 780,000   

20 Trường tiểu học Thành Hưng 570,000   

21 Trường tiểu học Thành Tiến 480,000   

22 Trường tiểu học Thành Long 1,020,000   

23 Trường tiểu học Thành Thọ 660,000   

24 Trường tiểu học Thành An 500,000   

25 Trường tiểu học Thành Minh 1 570,000   

26 Trường tiểu học Thành Minh 2 510,000   

27 Trường tiểu học Thành Công 550,000   

28 Trường tiểu học Thành Tân   810,000   

29 Trường tiểu học Thành Vân 660,000   

30 Trường tiểu học Thành Tâm 690,000   

31 Trường tiểu học Vân Du 1,000,000   

32 Trường tiểu học Ngọc Trạo 450,000   

  Cộng: 21,040,000   

IV KHỐI MẦM NON     

TT Đơn vị Số tiền ủng hộ Ghi chú 

1 Trường Mầm non Thạch Bình 1,080,000   

2 Trường mầm non  Ngọc Trạo  1,000,000   

3 Trường mầm non Thạch Định 500,000   

4 Trường mầm non Thạch Tân 510,000   

5 Trường mầm  non Thành Vân 840,000   

6 Trường mầm non  Vân Du 600,000   

7 Trường mầm non Thạch Quảng 1,020,000   

8 Trường mầm non Thạch Đồng 780,000   

9 Trường mầm non Thạch Lâm 510,000   

10 Trường mầm non Thạch Long 780,000   



11 Trường mầm non Thạch Sơn 960,000   

12 Trường mầm non Thành An 1,000,000   

13 Trường mầm non Thành Công 1,350,000   

14 Trường mầm non Thành Hưng 840,000   

15 Trường mầm non Thành Long 1,230,000   

16 Trường mầm non Thành Minh 840,000   

17 Trường Mầm Non Thành Minh 2 630,000   

18 Trường mầm non Thành Mỹ 960,000   

19 Trường mầm non Thành Tân  1,020,000   

20 Trường mầm non Thành Thọ 870,000   

21 Trường mầm non Thành Trực                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1,700,000   

22 Trường mầm non Thành Vinh 930,000   

23 Trường mầm non Thành Yên 650,000   

24 Trường mầm non TT Kim tân 900,000   

25 Trường mầm non Thạch Tượng 660,000   

26 Trường mầm non Thạch Cẩm  1,350,000   

27 Trường Mầm non Thành Tâm  960,000   

28 Trường mầm non Thành Kim 1,050,000   

29 Trường mầm non Thành Tiến 720,000   

  Cộng: 26,240,000   

V. CÁN BỘ KHỐI UBND XÃ, THỊ TRẤN 

TT Đơn vị Số tiền ủng hộ Ghi chú 

1 UBND Thị trấn Vân Du 1,250,000   

2 UBND xã Thành Hưng 750,000   

3 UBND xã Thạch Cẩm 1,050,000   

4 UBND xã Thạch Lâm 1,650,000   

5 UBND xã Thạch Tượng 780,000   

6 UBND xã Ngọc Trạo 450,000   

7 UBND xã Thành Minh 1,180,000   

8 UBND xã Thành Công 900,000   

9 UBND xã Thành Tân 810,000   

10 UBND xã Thạch Định  1,430,000   

11 UBND xã Thành Tiến 905,000   

12 UBND xã Thành An 1,810,000   

13 UBND xã Thành Tâm 1,200,000   



14 UBND xã Thành Thọ 800,000   

15 UBND xã Thành Trực 950,000   

16 UBND Thị trấn Kim Tân 750,000   

17 UBND xã Thành Vinh 1,160,000   

18 UBND xã Thạch Bình 1,100,000   

19 UBND xã Thành Long 600,000   

20 UBND xã Thành Mỹ 2,300,000   

21 UBND xã Thạch Đồng 1,125,000   

22 UBND xã Thạch Quảng 810,000   

23 UBND xãThành Yên 1,550,000   

24 UBND xã Thạch Long 1,140,000   

25 UBND xã Thạch Sơn 1,250,000   

  Cộng: 27,700,000   

VI. KHỐI TRẠM Y TẾ - XÃ, TT 

TT Đơn vị Số tiền ủng hộ Ghi chú 

1 Trạm y tế Thị trấn Vân Du 500,000   

2 Trạm y tế xã Thành Hưng 150,000   

3 Trạm y tế xã Thạch Cẩm 200,000   

4 Trạm y tế xã Thạch Lâm 150,000   

5 Trạm y tế xã Thạch Tượng 150,000   

6 Trạm y tế xã Ngọc Trạo 150,000   

7 Trạm y tế xã Thành Minh 350,000   

8 Trạm y tế xã Thành Công 150,000   

9 Trạm y tế xã Thành Tân 250,000   

10 Trạm y tế xã Thạch Định  200,000   

11 Trạm y tế xã Thành Tiến 150,000   

12 Trạm y tế xã Thành An 200,000   

13 Trạm y tế xã Thành Tâm 200,000   

14 Trạm y tế xã Thành Thọ 150,000   

15 Trạm y tế xã Thành Trực 200,000   

16 Trạm y tế Thị trấn Kim Tân 270,000   

17 Trạm y tế xã Thành Vinh 150,000   

18 Trạm y tế xã Thạch Bình 300,000   

19 Trạm y tế xã Thành Long 180,000   

20 Trạm y tế xã Thành Mỹ 250,000   

21 Trạm y tế xã Thạch Đồng 210,000   



22 Trạm y tế xã Thạch Quảng 200,000   

23 Trạm y tế xã Thành Yên 150,000   

24 Trạm y tế xã Thạch Long 200,000   

25 Trạm y tế xã Thạch Sơn 200,000   

  Cộng: 5,260,000   

VII.  NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN NHƯNG KHÔNG GHI TÊN ĐƠN VỊ 

 1 Không nghi tên cơ quan, đơn vị nộp 500,000    

2 Không nghi tên cơ quan, đơn vị nộp 480,000   

  Cộng: 980,000   

  
Tổng cộng: 

(I+II+III+IV+V+VI+VII) 
118,640,000   

 

 

Tổng số tiền vận động ủng hộ chương trình: 118.640.000đ (Một trăm mười tắm 

triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng). Trong đó: 

- MTTQ huyện tiếp nhận: 117.800.000đ. 

- Cơ quan, đơn vị nộp trực tiếp về tài khoản ủng hộ của MTTQ tỉnh: 840.000đ. 

 
  Nơi nhận: 

- Như kính gửi, 

- Lưu VP.                                                                                     

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Minh Tuân 

 


